PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ? Hãy chọn câu đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 




Dựa vào định nghĩa: Phương trình dạng  với  và  là hai số đã cho và  được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Nên  là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Câu 2: Số nghiệm của phương trình  là
    A. 2	    B. 0	    C. 1	    D. 4
Lời giải: 







[bookmark: _Hlk168691228][bookmark: _Hlk169331006]Câu 3: Nếu ​ và  là hai nghiệm của phương trình thì tổng của ​ và  là:



    A. b	    B. 	    C. 	    D. 



Câu 4: Phương trình  (với là tham số) có nghiệm là  khi




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 




Phương trình  (với là tham số) có nghiệm là  khi 
Câu 5: Một người dự định trồng 210 cây theo thời gian định trước. Nhưng do thời tiết xấu nên mỗi ngày trồng được ít hơn 5 cây, vì thế trồng xong chậm mất 7 ngày so với dự kiến. Hỏi thực tế mỗi ngày người đó trồng được bao nhiêu cây ?
    A. 15	    B. 10	    C. 30	    D. 21
Lời giải: 



Gọi số cây trồng trong một ngày theo dự định  là  (cây) Điều kiện:  nguyên, 

Thực tế một ngày trồng được số cây là   (ngày)

Số ngày dự kiến trồng cây là :  ngày 

Số ngày thực tế trồng là :  ngày 

Vì hoàn thành chậm mất 7 ngày , nên ta có PT :  


Giải PT ta tìm được  (tm) ;  ( Loại ) 

Vậy thực tế mỗi ngày người đó trồng được  cây 
Câu 6: Cho hình vẽ bên. Hệ thức nào dưới đây sai ?
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải: 



Xét vuông tại ta có:  (1)



Xét vuông tại ta có:   (2)


Từ (1), (2) suy ra: 

Câu 7: Công thức tính độ dài l của cung  trên đường tròn (O; R) là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Ta có: 

Câu 8: Diện tích của hình quạt tròn tâm O, bán kính r, số đo cung  là ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 9: Thủy cung Times City tọa lạc tại số 458 đường Minh Khai phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là thủy cung lớn nhất Việt Nam. Có chứa hơn 3 triệu khối nước biển với hơn ba mươi ngàn loài sinh vật biển từ khắp nơi trên thế giới. Một loại vật liệu quan trọng làm nên bể cá khổng lồ đó là tấm Acrylic – có khả năng chịu lực và chịu biến dạng tốt hơn các loại kính thông thường, kết cấu nhẹ, dẻo dai. Hãy tính thể tích không khí chứa trong một đoạn ống Acrylic hình trụ có chiều dài ống 13m,đường kính đáy ngoài là 3,5 m độ dày lớp Acrylic là 500 mm.




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Bán kính ngoài của ống là: R = 
Đổi 500 mm = 0,5 m
Bán kính trong của ống là: r= 1,75 – 0,5 = 1,25(m)
Thể tích không khí chứa trong đoạn ống đó là:




[bookmark: _Hlk168635397]V = r2h = (1.25)2.13 = (m3)








Câu 10: Cho một đường tròn , một dây cung . Từ  kẻ  vuông góc với ,  thuộc . Số đo góc  là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 11: Gieo một con xúc xắc  lần liên tiếp, ghi lại số chấm trên mặt xuất hiện của con xúc xắc, ta được bảng tần số thống kê số liệu như sau:
[image: ]
Tổng số lần xuất hiện mặt là số nguyên tố là:
    A. 4	    B. 8	    C. 12	    D. 16
Lời giải: 
Quan sát bảng tần số ta thấy có các số nguyên tố là. 2, 3, 5. Số lần xuất hiện mặt 2 chấm là 8, mặt 3 chấm là 4, mặt 5 chấm là 4. Tổng cần tìm là 8 + 4 + 4 = 16
Câu 12: Hình sau mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần, nếu k là số kết quả thuận lợi cho biến cố thì xác suất của biến cố đó là:
[image: ]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Khi quay đĩa tròn, có 8 kết quả có thể xảy ra, k là một trong 8 khả năng đó.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.





Câu 1: Cho một số có hai chữ số. Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là . Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau ta được một số bằng  số ban đầu. Nếu gọi chữ số hàng chục là  chữ số hàng đơn vị là .


    a) Điều kiện xác định   và 


    b) Biểu diễn  theo b ta có: 

    c) Giá trị của số mới sau khi đổi vị trí hai chữ số là 
    d) Số cần tìm là 83
Lời giải: 


 là chữ số hàng chục sẽ nhận các giá trị thuộc tập hợp 


 là chữ số hàng đơn vị sẽ nhận các giá trị thuộc tập hợp

vậy nên       Chọn: S

Chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5. Nên  Chọn : Đ


Số ban đầu là . Số khi đổi vị trí là  Chọn: Đ
Từ các phần a, b, c 


Ta có hệ phương trình:   ( thỏa mãn).

Vậy số cần tìm là . Chọn: S

Câu 2: Cho phương trình .


    a) Điều kiện của để phương trình trên được xác định là .


    b) Điều kiện của để phương trình trên được xác định là .


    c) Với  là một nghiệm của phương trình trên.


    d) Với  rút gọn vế trái của phương trình trên ta được .
Lời giải: 

a), b) Để phương trình trên được xác định khi . Do đó a) Sai, b) Đúng


c) Với  thoả mãn ĐKXĐ, thay vào phương trình trên ta được:

 . Do đó c) Đúng.


d) Ta có (Vì ). Do đó d) Sai.

Câu 3: Biết . Khi đó:


a) 	   	b) 	    


c) 	    	d) 
Câu 4: Gieo đồng thời 2 con xúc xắc cân đối đồng chất, một con màu đỏ và một con màu xanh.
    a) Gieo đồng thời 2 con xúc xắc cân đối đồng chất, một con màu đỏ và một con màu xanh là một phép thử ngẫu nhiên.
    b) Kết quả của phép thử trên là số chấm trên 2 con xúc xắc
    c) Không gian mẫu. Trong đó a là số chấm trên con đỏ, b là số chấm trên con xanh

    d) Số phần tử của không gian mẫu trong phép thử trên 
Lời giải: 
[image: 999+ hình xúc xắc đẹp mắt - Bộ sưu tập hình xúc xắc 4K đầy hấp dẫn]
a. Gieo đồng thời 2 con súc sắc cân đối đồng chất, một con màu đỏ và một con màu xanh là một phép thử ngẫu nhiên.	Chọn: Đ
b. Kết quả của phép thử trên là số chấm trên 2 con súc sắc	Chọn: Đ
c. Không gian mẫu. Trong đó a là số chấm trên con đỏ, b là số chấm trên con xanh	Chọn: Đ

d. Số phần tử của không gian mẫu trong phép thử trên 
a là số chấm trên con đỏ có 6 cách chọn; b là số chấm trên con xanh có 6 cách chọn

Số phần tử của không gian mẫu trong phép thử trên 	Chọn: S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1: Rút gọn biểu thức A: Ta được kết quả:
Lời giải: 

(vì...)
Đáp án: 2


Câu 2: Nghiệm của bất phương trình  là 
Lời giải: 

Ta có: 

 


  Vì  với mọi x 

 

Vậy nghiệm của bất phương trình là 
Đáp án: 1

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là …
Lời giải: 

Đặt 



Dấu “ = “ xảy ra khi t = 0 Khi đó:



  


Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là  



khi  
Đáp án: -8

Câu 4: Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là AB = 3cm, AC = 4cm, BC  = 5cm, số đo . (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
Lời giải: 
[image: ]

Xét tam giác ABC có:  (vì 32 + 42 = 52)
 Suy ra tam giác ABC vuông tại A (Định lí Phythagore đảo)

Xét tam giác ABC vuông tại A có: 
Đáp án: 53,1




Câu 5: Một khúc sông rộng  mét. Một chiếc thuyền muốn qua sông theo phương vuông góc với bờ nhưng bị dòng nước đẩy xiên một góc , nên phải đi khoảng  mét mới sang được bờ bên kia. Tính góc  (làm tròn đến độ). 
[image: ]
Lời giải: 

Ta có: 
Đáp án: 39
Câu 6: Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau. Tổng số phần tử của không gian mẫu là ?
Lời giải: 


Các số tự nhiên có 2 chữ số là:. Tổng có  số.


Các Số tự nhiên có 2 chữ số giống nhau là: . Tổng có  số.

Vậy số phần tử của không gian mẫu là: 
[bookmark: _GoBack]Đáp án: 81
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